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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:         /TTr-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Kính gửi: Chính phủ
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN). Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Tình hình thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, trong đó quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 9, 10, 11, 27, 31, khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43, khoản 3 Điều 48 của Luật CGCN liên quan đến Danh mục công nghệ, quản lý hoạt động CGCN; tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ; hỗ trợ, thúc đẩy CGCN và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
Sau 06 năm thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP đã đạt được một số kết quả nhất định:
Thứ nhất, việc hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động CGCN, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ:

Thực hiện quy định của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về CGCN góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý và triển khai hoạt động CGCN, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường KH&CN nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các lĩnh vực của hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
.
Thứ hai, việc thực hiện các quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ CGCN, ứng dụng, đổi mới công nghệ đã đạt được một số kết quả nhất định đối với các chính sách về:
- Ưu đãi về thuế theo quy định pháp luật về thuế cho các đối tượng ưu đãi được quy định tại Điều 39 Luật CGCN
.
- Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện CGCN
.
- Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp để hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận CGCN từ tổ chức KH&CN
.
- Khuyến khích hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN, hoạt động nghiên cứu chung
.
- Hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ
.
Thứ ba, việc thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, đã đạt được một số kết quả nhất định đối với chính sách về:
- Thúc đẩy khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ý tưởng công nghệ
. 

- Phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực
.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp
.

- Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN
.
- Về hỗ trợ, nâng cao năng lực khai thác thông tin phục vụ tổ chức dịch vụ CGCN
.
Thứ tư, về đăng ký CGCN và quản lý hoạt động CGCN, cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN nắm được tổng quan tình hình CGCN, nhất là hoạt động CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam
.
(Chi tiết kết quả thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP trong Báo cáo tổng kết gửi kèm theo).
2. Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
Việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP xuất phát từ những lý do sau:
Một là, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chỉ đạo về hoạt động CGCN đã được nêu tại các văn bản của Đảng, Nhà nước, cụ thể như:
- Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 có quan điểm "Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch". Đồng thời Nghị quyết yêu cầu "có chính sách khuyến khích hợp tác, CGCN dựa trên cơ sở thoả thuận, tự nguyện"; "Khuyến khích CGCN và quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam".
- Kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có yêu cầu thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN thông qua thực hiện: "Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, CGCN theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi"; "Khuyến khích phát triển tổ chức dịch vụ KH&CN, trung tâm xúc tiến và hỗ trợ CGCN, trung tâm, sàn giao dịch công nghệ, chợ công nghệ; mạng lưới tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ tìm kiếm, đánh giá, định giá, môi giới, thử nghiệm, chuyển giao kết quả, sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả, sản phẩm này như hàng hoá đặc biệt có giá trị, quyền sở hữu và lưu thông trên thị trường. Tăng cường kết nối các sàn giao dịch công nghệ với các trung tâm ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH,CN&ĐMST.
- Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó yêu cầu: "Có chính sách mới thu hút doanh nghiệp FDI liên kết đầu tư, CGCN cho doanh nghiệp trong nước"; "Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ''; "Có cơ chế khuyến khích liên kết, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, hợp tác và nhận CGCN tiên tiến của thế giới".
- Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, trong đó yêu cầu: "Phối hợp triển khai đồng bộ, tổng thể các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ về đổi mới, làm chủ, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, khai thác tài sản trí tuệ, thông tin KH&CN…".

- Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chỉ đạo: (1) Hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, CGCN, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy liên kết và CGCN giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; nâng cao năng lực tiếp thu, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; (2) Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức trung gian môi giới, đánh giá CGCN, sàn giao dịch công nghệ; nhập khẩu, CGCN tiên tiến; khuyến khích các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có cam kết CGCN hoặc thành lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam.
- Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới, trong đó yêu cầu: "đề xuất Chính phủ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động CGCN".
Hai là, để giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn thực tiễn áp dụng Nghị định số 76/2018/NĐ-CP:
Sau 6 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để rà soát, tổng hợp việc thực hiện chính sách liên quan đến hoạt động CGCN, Bộ KH&CN đã có Công văn số 798/BKHCN-ĐTG ngày 14 tháng 3 năm 2024 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin, số liệu kết quả thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. Trên cơ sở tổng hợp thông tin và các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương, cũng như qua thực hiện công tác quản lý nhà nước của mình, Bộ KH&CN nhận thấy có những tồn tại, hạn chế trong quá tình triển khai thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, về đăng ký CGCN và quản lý hoạt động CGCN:
Quy định về đối tượng công nghệ chuyển giao, quyền CGCN, hình thức CGCN, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký CGCN trong Luật CGCN và trong Nghị định số 76/2018/NĐ-CP vẫn còn những tồn tại, bất cập, cụ thể như sau:

(1) Chưa có quy định việc đăng ký CGCN đối với trường hợp thỏa thuận CGCN đã được các bên ký kết trước ngày Luật CGCN có hiệu lực nhưng sau ngày Luật có hiệu lực, các bên có thỏa thuận sửa đổi, bổ sung CGCN mà thỏa thuận này thuộc trường hợp phải đăng ký CGCN theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật CGCN. Điều này, dẫn đến tổ chức, cá nhân không đăng ký CGCN khi sửa đổi, bổ sung hợp đồng CGCN.
(2) Chưa có hướng dẫn để xác định thời hạn hợp đồng CGCN phù hợp với thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng công nghệ chuyển giao. Theo đó, có trường hợp thỏa thuận CGCN có thời hạn vượt quá thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc thời hạn hoạt động dự án đầu tư.
(3) Chưa hướng dẫn các trường hợp phải chứng minh quyền CGCN khi đăng ký CGCN, trong khi trên thực tế có trường hợp chuyển giao đối tượng công nghệ đã được cấp bảo hộ quyền sử hữu trí tuệ hoặc pháp luật doanh nghiệp quy định phải chứng minh quyền sỡ hữu công nghệ khi góp vốn bằng công nghệ.
(4) Chưa quy định rõ thủ tục đăng ký CGCN độc lập với thủ tục đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến có địa phương yêu cầu phải đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ mới được đăng ký CGCN, không phù hợp với quy định của Luật CGCN và Luật Sở hữu trí tuệ.
(5) Chưa quy định rõ thế nào là CGCN trong dự án đầu tư, dẫn đến khó khăn trong việc xác định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký CGCN.
(6) Chưa quy định việc phải thông báo khi thanh lý hoặc kết thúc hợp đồng CGCN, làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý hoạt động CGCN cho phù hợp.

(7) Luật CGCN quy định khi thay đổi nội dung CGCN thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng đăng ký sửa đổi, bổ sung CGCN. Tuy nhiên, trong thực tiễn, có nhiều cách hiểu không thống nhất về việc chỉ thay đổi tên, địa chỉ bên giao hoặc bên nhận công nghệ thì có thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng đăng ký sửa đổi, bổ sung CGCN hay không.
(8) Chưa quy định rõ thời hạn tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ đăng ký CGCN khi có đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký CGCN của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến tình trạng treo hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
(9) Biểu mẫu báo cáo về tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký CGCN cần phải được sửa đổi, bổ sung để nắm thông tin về tình hình CGCN tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tình hình chuyển giao các đối tượng công nghệ có bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Thứ hai, về Danh mục công nghệ, 03 Danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP được xây dựng và triển khai áp dụng từ ngày 01/7/2018. Đến nay, sau 6 năm triển khai áp dụng, với bối cảnh Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, tốc độ phát triển và đổi mới công nghệ diễn ra và thay đổi mạnh mẽ trên thế giới làm xuất hiện những loại công nghệ hoàn toàn mới cần xem xét bổ sung vào Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao. Đồng thời, một số công nghệ trở lên lạc hậu, cần xem xét đưa ra khỏi Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao hoặc cần xem xét bổ sung vào Danh mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao. 
Mặt khác, qua quá trình triển khai áp dụng cho thấy 03 Danh mục công nghệ này còn có một số bất cập tồn tại như: Chưa phân theo các nhóm công nghệ tương ứng với từng ngành, lĩnh vực kinh tế; có những công nghệ có tên còn chung chung, chưa được cụ thể dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng, khó xác định khi triển khai áp dụng các chính sách liên quan. 
Thứ ba, một số quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ CGCN, ứng dụng, đổi mới công nghệ đã có kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua tổng kết, rà soát, cho thấy thực tiễn triển khai còn hạn chế, cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu, quy định của Luật CGCN và có tính khả thi hơn trong thực tiễn triển khai. Cụ thể các chính sách sau: 
(1) Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận CGCN từ tổ chức KH&CN (Điều 8 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(2) Khuyến khích hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN, hoạt động nghiên cứu chung (Điều 12 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(3) Hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ (Điều 13 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(4) Phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực (Điều 27 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(5) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp (Điều 28 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(6) Đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển thị trường KH&CN (Điều 29 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP).

Thứ tư, một số quy định chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN còn chưa thực chất đi vào đời sống, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả thực thi. Cụ thể các chính sách sau: 
(1) Sử dụng quyền tài sản bảo đảm cho giao dịch vay vốn (Điều 11 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(2) Phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tạo ra bằng ngân sách nhà nước (Điều 17 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(3) Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (Điều 18 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(4) Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư (Điều 19, 20 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP);
(5) Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN (Điều 30 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); 
(6) Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật của sàn giao dịch công nghệ quốc gia, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ quốc gia (chưa quy định trong Nghị định số 76/2018/NĐ-CP để chi tiết điểm a khoản 2 Điều 43 Luật CGCN).
Ba là, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động CGCN.
Các quy định thủ tục hành chính trong Nghị định số 76/2018/NĐ-CP cần phải được nghiên cứu, sửa đổi để thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục để triển khai thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN. 
Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn chưa có quy định về hình thức nộp hồ sơ trực tuyến; quy định chưa rõ ràng về thành phần hồ sơ, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính; quy định nguồn kinh phí giải quyết thủ tục hành chính nhưng không quy định rõ nội dung chi và mức chi; biểu mẫu áp dụng còn có những tồn tại, hạn chế cần phải được sửa đổi cho phù hợp khi áp dụng;... 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích
a) Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đẩy mạnh hoạt động CGCN.
b) Giải quyết các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. 
c) Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động CGCN và thực hiện quy định thủ tục hành chính.

d) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động  CGCN.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
a) Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP phải bám sát các quan điểm, chỉ đạo, yêu cầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về việc đẩy mạnh hoạt động CGCN, thu hút CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động CGCN trong nước.
b) Bám sát các quy định của Luật CGCN năm 2017 giao Chính phủ quy định chi tiết để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
c) Kế thừa các quy định hiện hành của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật CGCN năm 2017 và quy định của phát luật có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ KH&CN đã có Quyết định số 1890/QĐ-BKHCN ngày 09/8/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Bộ KH&CN đã tổ chức họp lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập vào các ngày 14 tháng 8 năm 2024 và ngày … để hoàn thiện dự thảo Nghị định.
2. Bộ KH&CN đã có Công văn số  …./BKHCN-ĐTG ngày    tháng    năm 2024 gửi lấy ý kiến …. . Trên cơ sở ý kiến góp ý của … Bộ, cơ quan ngang bộ, … địa phương, Bộ KH&CN đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định (Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý gửi kèm theo).
3. Bộ KH&CN đã có Công văn số …./BKHCN-ĐTG ngày    tháng    năm 2024 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Nghị định. Ngày     tháng    năm 2024, Bộ Tư pháp đã có Công văn số …. thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định.

4. Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ KH&CN đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm có 4 Điều. Trong đó:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN. 
- Điều 2. Bãi bỏ các Điều 20 và Điều 31 của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP.
- Điều 3. Hiệu lực thi hành.

- Điều 4. Trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

2.1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
Sửa đổi 17/37 Điều quy định chi tiết Luật Chuyển giao công nghệ trong tổng số 43 Điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung 03 Phụ lục I, II, III (tương ứng 3 Danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao) và 03 Mẫu (số 01, 02, 10) tại Phụ lục IV, cụ thể: 
2.1.1. Bổ sung các khoản 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 1e, 1g, 1h, 1i vào sau khoản 1, sửa đổi điểm c khoản 3 và bổ sung khoản 3a, 3b vào sau khoản 3 Điều 5 về đăng ký CGCN.
Theo đó, bổ sung các chính sách theo hướng: (1) phải đăng ký sửa đổi, bổ sung CGCN đối với thỏa thuận CGCN được các bên ký kết trước ngày Luật CGCN có hiệu lực mà sau ngày Luật có hiệu lực, các bên sửa đổi, bổ sung thỏa thuận CGCN mà thỏa thuận này thuộc trường hợp phải đăng ký CGCN theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật CGCN; (2) bổ sung quy định thủ tục đăng ký CGCN theo quy định của Luật CGCN được thực hiện độc lập với thủ tục đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; (3) bổ sung quy định hướng dẫn rõ thỏa thuận CGCN như thế nào thì phải thực hiện đăng ký CGCN; (4) bổ sung quy định trường hợp phải chứng minh quyền sở hữu công nghệ khi đăng ký CGCN; (5) bổ sung quy định hướng dẫn thế nào hình thức CGCN thông qua thực hiện dự án đầu tư; (6) bổ sung quy định thời hạn CGCN không được quá thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng công nghệ chuyển giao đã được cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được quá thời hạn hoạt động của dự án đầu tư sử dụng công nghệ chuyển giao; (7) bổ sung quy định việc đăng ký CGCN đối với hình thức tiếp nhận công nghệ thông qua mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; (8) quy định việc đăng ký sửa đổi, bổ sung CGCN khi thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký CGCN đã được cấp; (9) bổ sung quy định thời hạn tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ đăng ký CGCN được sửa đổi, bổ sung hoàn theo theo đề nghị của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký CGCN; (10) bổ sung quy định nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký CGCN; (11) bổ sung quy định trách nhiệm báo cáo khi thanh lý, kết thúc hợp đồng CGCN.

2.1.2. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 6 về Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký CGCN. Theo đó, quy định sửa cụm từ “quyết định chủ trương” bằng cụm từ “quyết định đầu tư hoặc chấp thận chủ trương đầu tư” để phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Bổ sung quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký CGCN của Bộ Công an đối với CGCN thuộc trường hợp bí mật nhà nước phục vụ công tác công an hoặc CGCN thuộc trường hợp mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân.
2.1.3. Sửa đổi tên và sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 8 về hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận CGCN từ tổ chức KH&CN. Theo đó, sửa tên Điều 8 thành “Điều 8. Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện hoạt động CGCN với tổ chức KH&CN” để phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật CGCN. Theo đó, thay đổi hình thức thực hiện từ việc doanh nghiệp tiếp nhận kết quả nghiên cứu từ tổ chức KH&CN sang hình thức doanh nghiệp thực hiện dự án với tổ chức KH&CN để thực hiện hoạt động CGCN. Đồng thời, sửa đổi lại trích dẫn tại điểm a khoản 5 Điều 8.
2.1.4. Sửa đổi điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 về sử dụng quyền tài sản bảo đảm cho giao dịch vay vốn theo hướng bỏ quy định quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN theo quy định của pháp luật KH&CN, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công có thể xác định được giá trị là quyền tài sản vì quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT) thường là các quyền hữu hạn và phải tuân thủ các điều kiện nhất định (chủ sở hữu quyền SHTT chỉ cho phép sử dụng đối tượng SHTT trong một khoảng thời gian nhất định với những điều kiện nhất định) và bất cứ lúc nào cũng có thể bị chấm dứt việc sử dụng đối tượng SHTT nếu bên được chuyển giao quyền sử dụng không tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời lãm rõ và thống nhất với Luật CGCN về đối tượng được nhận quyền tài sản gồm: Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng được nhận quyền tài sản quy định để bảo đảm cho giao dịch vay vốn đầu tư cho các dự án KH&CN, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
2.1.5. Sửa đổi tên khoản 3 và bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 12 về khuyến khích hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN, hoạt động nghiên cứu chung. Nội dung sửa đổi theo hướng: sửa tên khoản 3 Điều 12 để phù hợp quy định “Nhà nước khuyến khích các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KH&CN, hoạt động nghiên cứu chung” tại khoản 4 Điều 35 Luật CGCN. Theo đó, không giới hạn chỉ theo hình thức dự án mà còn có thể triển khai dưới các hình thức khác đối với hoạt động nghiên cứu chung. Bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 12 nội dung “Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp theo Điều 28 của Nghị định này” Lý do: căn cứ quy định phát triển nguồn cung, nguồn cầu của thị trường KH&CN tại Khoản 5 Điều 42 Luật CGCN thông qua các hoạt động “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp”. Theo đó, khi doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu chung cần phải đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ nghiên cứu công nghệ trong doanh nghiệp.
2.1.6. Sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 13 về hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ. Theo đó, sửa điểm d khoản 2 Điều 13 thành “Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp theo Điều 28 của Nghị định này.” để có cơ sở triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp cho các tổ chức, các nhân khi thực hiện việc giải mã công nghệ với các nội dung đào tạo đã được quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. Quy định này cũng phù hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều 35 Luật CGCN về việc: “Doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở vật chất - kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ được hưởng các hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

2.1.7. Sửa đổi Điều 17 về phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tạo ra bằng ngân sách nhà nước. Nội dung sửa đổi  theo hướng bố cục lại quy định nhóm đối tượng để thống nhất, phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và bảo đảm lợi ích của chủ sở hữu, tác giả, tổ chức chủ trì, tổ chức trung gian, tổ chức, cá nhân.
2.1.8. Sửa đổi Điều 18 về công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu. Nội dung sửa đổi theo hướng áp dụng thủ tục đánh giá công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật KH&CN  (Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước - đã được triển khai áp dụng trong thực tiễn và đã có kết quả thực hiện).

2.1.9. Sửa đổi tên và nội dung Điều 19 về hỗ trợ kinh phí đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư. Theo đó, Điều này chỉ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục để thực hiện “hoạt động hỗ trợ kinh phí kết quả nghiên cứu”, không quy định hoạt động “mua kết quả nghiên cứu”. 
2.1.10. Bổ sung Điều 19a vào sau Điều 19 về mua sáng chế, sáng kiến, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển do tổ chức, cá nhân tự đầu tư. Nội dung tại Điều này quy định hướng dẫn chi tiết khoản 4 Điều 36 Luật CGCN để thực hiện quy định mua sáng chế, sáng kiến, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển do tổ chức, cá nhân tự đầu tư.
2.1.11. Sửa khoản 1 Điều 25 về ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm mới, công nghệ mới theo hướng bổ sung đối tượng “đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp” nhằm hỗ trợ cho các cho các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để thành lập, phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được ghi nhận chuyển giao kịp thời các đối tượng sở hữu công nghiệp.
2.1.12. Sửa đổi khoản 1, khoản 4 và bổ sung khoản 4a, khoản 4b vào sau khoản 4 Điều 27 về phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực theo hướng sửa lại trích dẫn; sửa đối tượng “Tổ chức, cá nhân” tại khoản 4 Điều 27 thành “Doanh nghiệp, tổ chức” để đúng đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật CGCN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi của Điều 27 của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. Đồng thời, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với: tổ chức, cá nhân thực hiện việc hoàn thiện thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị do Việt Nam tạo ra được ưu tiên xem xét thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để cụ thể hóa quy định khoản 3 Điều 40 Luật CGCN; tổ chức, cá nhân phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực được đánh giá, lựa chọn, công bố công nghệ tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để cụ thể hóa quy định khoản 4 Điều 40 Luật CGCN.
2.1.13. Sửa đổi khoản 4 Điều 28 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp theo hướng bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, đồng thời vẫn phù hợp với nội dung chi của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tại điểm d khoản 1 Điều 38 Luật CGCN.

2.1.14. Sửa đổi khoản 5 Điều 29 về đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển thị trường KH&CN theo hướng bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, đồng thời vẫn phù hợp với nội dung chi của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tại điểm d khoản 1 Điều 38 Luật CGCN.

2.1.15. Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 30 của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP về hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN theo hướng rà soát lại đối tượng hỗ trợ và bổ sung các tiêu chí để được hỗ trợ nhằm tăng năng lực kết nối, hướng tới giao dịch thành công phục vụ mục đích nâng cao năng lực của tổ chức trung gian.

2.1.16. Bổ sung Điều 30a vào sau Điều 30 về hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật của sàn giao dịch công nghệ quốc gia, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ quốc gia nhằm chi tiết quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Luật CGCN nhưng chưa được quy định chi tiết trong Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. Qua đó có đầy đủ hành lang pháp lý cho việc thực hiện hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ quốc gia.

2.1.17. Sửa điểm a khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 34 của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP về trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ theo hưởng bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, quy định rõ trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.

2.1.18. Sửa điểm b khoản 1 Điều 35 về Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ theo hướng bỏ quy định cung cấp bản sao chứng thực đối với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời chỉ yêu cầu bản sao, bỏ quy định yêu cầu bản sao chứng thực quyết định thành lập đối với tổ chức KH&CN.
2.1.19. Sửa điểm b khoản 1 Điều 38 về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ theo hướng bỏ quy định cung cấp bản sao chứng thực đối với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời chỉ yêu cầu bản sao, bỏ quy định yêu cầu bản sao chứng thực quyết định thành lập đối với tổ chức KH&CN.
2.1.20. Thay thế các danh mục côngnghệ quy định tại Phụ lục I, II, III
 và các Mẫu số 01, 02, 10 quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP bằng các các danh mục côngnghệ quy định tại Phụ lục I, II, III và các Mẫu số 01, 02, 10 quy định tại Phụ lục IV của Nghị định này.
2.2. Điều 2. Bãi bỏ Điều 20 của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP
Điều 2 Bãi bỏ Điều 20 về thủ tục, thẩm quyền hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do nội dung đã được quy định tại các Điều 18, 19 và 19a. 
2.3. Điều 3. Hiệu lực thi hành: 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2025.
2.4. Điều 4. Trách nhiệm thi hành:
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): …
Trên đây Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN, Bộ KH&CN xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Tài liệu trình kèm: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; Bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp, VPCP (để phối hợp);

- Lưu: VT, PC, ĐTG.
	BỘ TRƯỞNG

Huỳnh Thành Đạt


DỰ THẢO








� Bộ KH&CN đã ban hành 05 Thông tư nhằm thực hiện các chính sách của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. Đối với hoạt động tìm kiếm CGCN, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2023 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030” nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, tính cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Bên cạnh đó, một số Bộ, ngành, địa phương cũng đã ban hành những quy định nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động CGCN phù hợp với đặc thù của mình.


� Một số chính sách ưu đãi về thuế đã được triển khai áp dụng trong thực tiễn như: ưu đãi cho hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị (các thiết bị gia công, phân tích mẫu địa chất,…), phụ tùng, vật tư, vật mẫu tại một số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; hoạt động nhập sách, tạp chí KH&CN, mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu KH&CN phục vụ cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Bộ KH&CN.


� Tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND quy định Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2018-2022, tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi vay cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ là 5.800 triệu đồng/ 32,669 tỷ đồng tổng giá trị đổi mới công nghệ. Tỉnh Thanh Hóa thực hiện với hoạt động cho vay thông qua Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, trong 6 năm từ năm 2018 – 2023.


� Các Bộ, ngành, địa phưng đã hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học cho các doanh nghiệp thông qua việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN dưới hình thức đề tài nghiên cứu ứng dụng và dự án sản xuất thử nghiệm.


� Bộ KH&CN đã thực hiện một số hoạt động khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Tại địa phương cũng đã thực hiện hoạt động nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng và CGCN, như Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị.


� Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp (Viettel)  đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ thông qua đầu tư cho phòng thí nghiệm, thử nghiệm công nghệ. Hầu hết các kết quả nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực được doanh nghiệp đưa vào sử dụng, chuyển sang sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp đã xác lập quyền sở hữu cho 598 đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam và 95 đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ.


� Bộ KH&CN đã triển khai xây dựng hệ thống phần mềm xử lý cơ sở dữ liệu công nghệ để cập nhật dữ liệu công nghệ. Đồng thời, đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu công nghệ/chuyên gia trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và thương mại hoá kết quả nghiên cứu KH&CN, triển khai các dự án hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu KH&CN.


� Việc hỗ trợ phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực được thực hiện thông qua các nhiệm vụ KH&CN của Trung ương và địa phương và thông qua Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Từ năm 2017 đến nay Chương trình đã hỗ trợ 27 doanh nghiệp (26/41 nhiệm vụ được triển khai giai đoạn 2017-2020) thực hiện các dự án đổi mới công nghệ, huy động được 905 tỷ đồng để thực hiện các dự án đổi mới công nghệ từ các doanh nghiệp (chiếm 73% tổng kinh phí thực hiện). Thông qua đó hàng trăm quy trình công nghệ, công nghệ mới được doanh nghiệp hấp thụ và làm chủ đã làm thay đổi mô hình tăng trưởng, tăng năng suất trong sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị, chế biến sâu của các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam.


� Hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp được thực hiện thông qua Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Theo đó, Chương trình đã triển khai thực hiện đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho khoảng 500 cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên tại các doanh nghiệp làm chủ được công nghệ trong sản xuất, vận hành trang thiết bị máy móc; tổ chức 03 khóa đào tạo tập chung với 90 học viên được đào tạo về các nội dung như quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, vấn đề thương hiệu và quản trị phát triển thương hiệu của doanh nghiệp; tổ chức 08 khóa đào tạo trực tiếp trong doanh nghiệp chế biến với 160 lượt học viên tham gia.


� Bộ KH&CN đã triển khai hỗ trợ hình thành sàn giao dịch công nghệ Vùng Duyên hải Bắc Bộ, kết nối 05 sàn giao dịch trong khu vực gồm Quảng Ninh, Hải phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình để tăng cường theo hướng liên kết các vùng, miền, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động của các trung tâm ứng dụng kỹ thuật tiến bộ ở các địa phương và năng lực của các tổ chức trung gian thị trường KH&CN được tăng cường thông qua hoạt động đào tạo cán bộ về kiến thức và kỹ năng môi giới công nghệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu cung-cầu công nghệ, các sàn giao dịch điện tử, nền tảng sở hữu trí tuệ trên mạng Internet. Trong giai đoạn 2018 - 2023, thông qua các Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ, đã lựa chọn và giới thiệu hơn 1600 quy trình, công nghệ, thiết bị, sản phẩm của gần 700 các viện, trường, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tổ chức KH&CN các tỉnh/thành phố, các nhà sáng chế không chuyên; hỗ trợ kết nối hơn 50 hợp đồng hợp tác và CGCN giữa các tổ chức, doanh nghiệp với giá trị ký kết gần 2000 tỷ đồng. Nhiều kết quả hình thành từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp do các viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện đã được thương mại hóa và chuyển giao cho các doanh nghiệp thông qua các dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ với sự tham gia tích, chủ động từ phía các doanh nghiệp.


� Để hỗ trợ cung cấp thông tin công nghệ cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu, Bộ KH&CN đã xây dựng và vận hành hệ thống điểm kết nối cung – cầu công nghệ. Năm 2023, đã trao đổi, hướng dẫn các Sở KH&CN Bình Phước, Long An, Bắc Giang xây dựng kế hoạch thành lập điểm kết nối cung cầu công nghệ. Đồng thời, tiếp tục vận hành và khai thác 13 Điểm kết nối cung cầu công nghệ phân bố trên 5 vùng, 12 tỉnh thành trên cả nước. Qua đó triển khai có hiệu quả hoạt động kết nối cung cầu công nghệ nói riêng và hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; đưa nhanh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn cuộc sống.


� Giai đoạn từ 01/7/2018 (ngày Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực, trong đó quy định các trường hợp phải đăng ký CGCN tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đến hết năm 2023, cả nước có 579 thỏa thuận CGCN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký (bao gồm cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung CGCN), với giá trị các hợp đồng khoảng trên 114 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 493 hợp đồng CGCN tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (chiếm 85% số lượng hợp đồng), với giá trị khoảng trên 106 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 93% giá trị các hợp đồng), thuộc đổi tượng CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam (bắt buộc phải đăng ký CGCN). Có 2 hợp đồng CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài (Nhật Bản, Thuỵ Sỹ). Các hợp đồng CGCN chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, ô tô, xe máy (bao gồm sản xuất linh kiện, phụ tùng), dược phẩm, thiết bị y tế, hóa dầu, mỹ phẩm, đồ uống, sinh học, chăn nuôi, khai thác chế biến khoảng sản, xây dựng. Bên giao công nghệ chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ các nước có nền công nghiệp phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, một số nước Châu Âu (Tây Ban Nha, Hà Lan, Áo, Ukraina, Israrel, Pháp, Bỉ, Đức, Anh, Thuỵ Sỹ, Bungari), một số nước trong khối ASEAN (Thái Lan, Singapore). Riêng Trung Quốc chủ yếu là các hợp đồng CGCN có liên quan đến ô tô, xe máy điện (sản xuất ắc quy, động cơ điện cho xe ô tô điện, xe máy điện).


� Giải trình lý do sửa đổi bổ sung tại Bản Đề xuất sửa đổi, bổ sung các công nghệ thuộc Danh mục côngnghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao.
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